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Số: 199/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình 
số 3758/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2420/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 12 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 tập thể và 47 cá nhân 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công 
tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017-2018 đến năm 2021-2022, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận :                                                                
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu: VT, TCCV (2b), TH 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang



CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng  3 năm 2023
của Thủ tướng Chính phủ)

____________

I. TẬP THỂ
1. Văn phòng Trường, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Phòng Quản trị, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Viện Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố

Hồ Chí Minh;
4. Trường Mầm non 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Trường Mầm non Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Trường Mầm non Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
7. Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
8. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố

Hồ Chí Minh;
9. Trường Mầm non Rạng Đông 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
10. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
11. Trường Tiểu học Phú Định, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
12. Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;
13. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;
14. Trường Mầm non Hoa Mai 2, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;
15. Trường Mầm non 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;
16. Trường Mầm non 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;
17. Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
18. Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;
19. Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;
20. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh.
     II. CÁ NHÂN

1. Bà Nguyễn Thị Bưởi, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và pháp luật,
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Bà Đặng Thị Duy Tư, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và pháp luật,
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử, 
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Ông Nguyễn Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 
chính, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Trần Hoàng Luân, Giảng viên Khoa Kỹ thuật ô tô, Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Bà Trần Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm Non 7, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh;

7. Bà Trần Thị Kim Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh;



8. Bà Lê Thị Minh Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Thế 
Vinh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Bà Phạm Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Bà Thái Thị Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Định, 
Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

12. Bà Lê Thị Xuân Giới, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 13, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Bà Nguyễn Thế Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 16, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Bà Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Việt,
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Bà  Hồ Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Hai,
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

16. Bà Nguyễn Thị Linh Trang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý 
Đôn, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Bà Nghiêm Thị Thu Hải, Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Bà Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 24A, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

19. Bà Kiều Thị Mai Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non 25B, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

20. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

21. Bà Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

22. Bà Đinh Thị Bích Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm non 12, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

23. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Tân, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

24. Ông Lê Minh Đang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Thành 
Trang, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

25. Ông Lê Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn An 
Khương, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh;

26. Bà Vương Thị Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim 
Đồng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

27. Bà Đoàn Việt Long , Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

28. Bà Đào Thị Hương Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

29. Ông Hồ Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Minh 
Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;



30. Ông Trần Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

31. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Mạc Đĩnh Chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

32. Ông Phạm Phương Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Hữu Huân, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

33. Ông Vương Quang Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Hiệp Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

34. Bà Nguyễn Thị Bé, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Thông Hội, 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

35. Bà Nguyễn Thị Tiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Thông 
Hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

36. Bà Võ Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Thông 
Hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

37. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường 
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

38. Ông Tôn Ngọc Triều, Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

39. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành 
phố Hồ Chí Minh;

40. Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành 
phố Hồ Chí Minh;

41. Ông Bùi Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế -
Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

42. Ông Nguyễn Kim Luyện, Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - 
Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Hồ Chí Minh;

43. Ông Phan Hoàng Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ
Thành phố Hồ Chí Minh;

44. Ông Trần Văn Năng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh;

45. Ông Hoàng Phan Bá Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp
Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;

46. Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 
lượng, Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;

47. Ông Ca Thanh Tòng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông
Mạc Đĩnh Chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh./.
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